
BỘ Y TẾ 

 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:       /QĐ-BYT Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025 

  

QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: “12 (mười hai) thủ tục hành chính mới 

ban hành và 16 (mười sáu) thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính công bố mới tại quyết định này đã được 

công bố tại các Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế; Quyết định số 

2318/QĐ-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ Y tế; Quyết định số 4630/QĐ-BYT ngày 24/7/2018 

của Bộ Y tế; Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 của Bộ Y tế; Quyết định số 

1181/QĐ-BYT ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế; Quyết định số 852/QĐ-BYT ngày 12/3/2025 

của Bộ Y tế.  
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2 

 

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; 

Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP; 

- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế; 

- Phòng KSTTHC, VPB; 

- Lưu: VT, ATTP. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC AN 

TOÀN THỰC PHẨM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2025/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 

6 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-BYT ngày …. tháng 6 năm 2025 của Bộ Y tế) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện thay thế 

1.  

Cấp giấy chứng nhận 

lưu hành tự do (CFS) 

đối với sản phẩm thực 

phẩm xuất khẩu thuộc 

quyền quản lý của Bộ Y 

tế 

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

2.  

Sửa đổi, bổ sung, cấp lại 

giấy chứng nhận lưu 

hành tự do (CFS) đối 

với sản phẩm thực phẩm 

xuất khẩu thuộc quyền 

quản lý của Bộ Y tế 

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

3.  

Đăng ký nội dung quảng 

cáo đối với sản phẩm 

dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi. 

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

4.  

Cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, cơ sở sản xuất 

thực phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Y tế 

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

5.  

Đăng ký bản công bố 

sản phẩm nhập khẩu đối 

với thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi 

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 
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6.  

Đăng ký bản công bố 

sản phẩm sản xuất trong 

nước đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi 

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

7.  

Chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục 

vụ quản lý nhà nước 

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

8.  

Gia hạn chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà 

nước 

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

9.  

Đăng ký thay đổi, bổ 

sung phạm vi chỉ định 

cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý 

nhà nước 

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

10.  

Đăng ký chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm 

đã được tổ chức công 

nhận hợp pháp của Việt 

Nam hoặc tổ chức công 

nhận nước ngoài là 

thành viên tham gia thỏa 

thuận lẫn nhau của Hiệp 

hội công nhận phòng thí 

nhiệm Quốc tế, Hiệp hội 

công nhận phòng thí 

nghiệm Châu Á- Thái 

Bình Dương đánh giá và 

cấp chứng chỉ công 

nhận theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 

ISO/IEC 17025 hoặc 

Tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025 

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

11.  

Miễn kiểm tra giám sát 

đối với cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm đã 

được tổ chức công nhận 

hợp pháp của Việt Nam 

hoặc tổ chức công nhận 

nước ngoài là thành viên 

tham gia thỏa thuận lẫn 

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 
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nhau của Hiệp hội công 

nhận phòng thí nhiệm 

Quốc tế, Hiệp hội công 

nhận phòng thí nghiệm 

Châu Á- Thái Bình 

Dương đánh giá và cấp 

chứng chỉ công nhận 

theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO/IEC 

17025 hoặc Tiêu chuẩn 

quốc tế ISO/IEC 17025 

12.  

Cấp giấy chứng nhận 

đối với thực phẩm xuất 

khẩu  

An toàn thực phẩm  

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

1.  1.002484 

Cấp giấy chứng nhận lưu 

hành tự do (CFS) đối với 

sản phẩm thực phẩm xuất 

khẩu thuộc quyền quản lý 

của Bộ Y tế 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

2.  1.002458 

Sửa đổi, bổ sung, cấp lại 

giấy chứng nhận lưu hành 

tự do đối với sản phẩm thực 

phẩm xuất khẩu thuộc 

quyền quản lý của Bộ Y tế 

(CFS) 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

3.  1.013423 

Cấp Giấy chứng nhận đối 

với thực phẩm xuất khẩu 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

4.  
1.001872 

 

Đăng ký bản công bố sản 

phẩm nhập khẩu đối với 

thực phẩm dinh dưỡng y 

học, thực phẩm dùng cho 

chế độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng tuổi (trong 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 
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trường hợp tổ chức, cá nhân 

lựa chọn theo quy định tại 

khoản 1 Điều 8 Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ) 

5.  
1.001024 

 

Đăng ký bản công bố sản 

phẩm sản xuất trong nước 

đối với thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 36 tháng 

(trong trường hợp tổ chức, 

cá nhân lựa chọn theo quy 

định tại khoản 1 Điều 8 

Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP ngày 02/02/2018 của 

Chính phủ)  

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

6.  1.003348 

Đăng ký bản công bố sản 

phẩm nhập khẩu đối với 

thực phẩm dinh dưỡng y 

học, thực phẩm dùng cho 

chế độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng tuổi 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

7.  1.003332 

Đăng ký bản công bố sản 

phẩm sản xuất trong nước 

đối với thực phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

8.  1.003108 

Đăng ký nội dung quảng 

cáo đối với sản phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi 

 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

9.  2.001017 

Đăng ký nội dung quảng 

cáo đối với các sản phẩm 

dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

na
m

tn
.at

tp
_T

ra
n 

N
ha

t N
am

_2
5/

06
/2

02
5 

08
:2

0:
47

ha
pt

t.a
ttp

_P
hu

ng
 T

hi
 T

hu
y 

H
a_

30
/0

6/
20

25
 1

4:
32

:2
2



7 

 

đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi (trong trường 

hợp tổ chức, cá nhân lựa 

chọn nộp hồ sơ đăng ký bản 

công bố sản phẩm đến Bộ Y 

tế theo quy định tại Khoản 

1 Điều 27 của Nghị định 

15/2018/NĐ-CP ) 

lĩnh vực Y tế 

10.  1.005438 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với các cơ sở sản 

xuất thực phẩm thuộc thẩm 

quyền Bộ Y tế. 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

11.  1.002425 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất 

thực phẩm, kinh doanh dịch 

vụ ăn uống thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính 

phủ Quy định về phân 

quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cơ quan 

chuyên 

môn được 

Uỷ ban 

nhân dân 

tỉnh giao 

nhiệm vụ 

12.  

    2000948 Chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

13.  

1002158 Gia hạn chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

14.  

1002122 Đăng ký thay đổi, bổ sung 

phạm vi chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

15.  

2000014 Đăng ký chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm đã 

được tổ chức công nhận 

hợp pháp của Việt Nam 

hoặc tổ chức công nhận 

nước ngoài là thành viên 

tham gia thỏa thuận lẫn 

nhau của Hiệp hội công 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 
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8 

 

nhận phòng thí nhiệm Quốc 

tế, Hiệp hội công nhận 

phòng thí nghiệm Châu Á- 

Thái Bình Dương đánh giá 

và cấp chứng chỉ công nhận 

theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO/IEC 17025: 

2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc 

tế ISO/IEC 17025:2005 

16.  

2000008 Miễn kiểm tra giám sát đối 

với cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm đã được tổ chức công 

nhận hợp pháp của Việt 

Nam hoặc tổ chức công 

nhận nước ngoài là thành 

viên tham gia thỏa thuận 

lẫn nhau của Hiệp hội công 

nhận phòng thí nhiệm Quốc 

tế, Hiệp hội công nhận 

phòng thí nghiệm Châu Á- 

Thái Bình Dương đánh giá 

và cấp chứng chỉ công nhận 

theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO/IEC 17025: 

2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc 

tế ISO/IEC 17025:2005 

Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính 

phủ quy định phân 

cấp, phân quyền trong 

lĩnh vực Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

và dinh 

dưỡng 

Cục An 

toàn thực 

phẩm 

      

      

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất 

khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế 

Trình tự thực hiện 

  - Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực 

tuyến (nếu có áp dụng) đến Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao 

nhiệm vụ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm 

việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo để thương 

nhân hoàn thiện hồ sơ. 

- Thời hạn cấp CFS không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày thương nhân nộp 

hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp không cấp CFS, Cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trường 

hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc 
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9 

 

phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định đối với CFS đã cấp trước đó. 

-Số lượng CFS được cấp cho hàng hóa theo yêu cầu của thương nhân. 

Cách thức thực hiện 

   Nộp hồ sơ đến Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ qua 

hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công 

ích. 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

   A. Thành phần hồ sơ: 

 - Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng 

nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành 

phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể 

hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân. 

- Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các 

mặt hàng sản xuất để xuất khẩu: 1 bản chính. 

- Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách 

thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo 

sản phẩm, hàng hóa): 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân. 

B. Số lượng: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết 

  Thời hạn cấp CFS không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày thương nhân nộp hồ 

sơ đầy đủ, đúng quy định 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

   Thương nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

  Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

   Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) 

Phí, lệ phí  

   Phí: 1.000.000 đồng/1 sản phẩm 

 Lệ phí: không có 

 (Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an 

toàn thực phẩm) 

Tên mẫu đơn 

   Không có 

Yêu cầu, Điều kiện thủ tục hành chính 
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   1. Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng 

nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành 

phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể 

hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

2. Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách 

thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo 

sản phẩm, hàng hóa) 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

  1. Luật an toàn thực phẩm. 

2. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

3. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương 

4. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an 

toàn thực phẩm. 

 

2- Thủ tục Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm thực 

phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế (CFS) 

Trình tự thực hiện 

  - Nộp hồ sơ đến Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ qua hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích. 

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy 

định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét điều chỉnh, cấp lại CFS 

Cách thức thực hiện 

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) 

đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân tỉnh giao nhiệm vụ. 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

  A. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung/ cấp lại CFS: 1 bản chính. Văn bản đề nghị 

cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản 

phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm lượng hợp 

chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và 

tiếng Anh 

- Các giấy tờ liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung/ cấp lại CFS. 

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết 

   03 ngày làm việc 
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Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

   Thương nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

  Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân tỉnh giao nhiệm vụ. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

   Giấy chứng nhận lưu hành tự do 

Phí, lệ phí 

   Không có 

Tên mẫu đơn 

   Không có  

Yêu cầu, Điều kiện thủ tục hành chính 

  1. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung/ cấp lại CFS: 1 bản chính. Văn bản đề nghị 

cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản 

phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm lượng hợp 

chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa 

2. Cấp lại trong trường hợp mất, thất lạc CFS 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

  1. Luật an toàn thực phẩm. 

2. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

3. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương 

4. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm. 
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3- Thủ tục  Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm dinh dƣỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dƣỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi. 

Trình tự thực hiện 

  Bƣớc 1: 

Tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung 

quảng cáo đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân tỉnh giao nhiệm vụ. 

Bƣớc 2: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ và trả kết quả theo Mẫu số 11 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Thời hạn này được 

tính từ ngày đóng dấu đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ được gửi qua 

đường bưu điện hoặc ngày hồ sơ hoàn chỉnh được tiếp nhận trên hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến. 

Bƣớc 3: 

Trong trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo của tổ chức, cá nhân 

hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ 

lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm 

việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân 

không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị 

Cách thức thực hiện 

  Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

  A. Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 

2.Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã 

được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm còn hiệu lực 

(bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân); 

3. Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân); 

4.  Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến 

quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối 

với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự 

kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân); 
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5.  Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi 

trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao 

có xác nhận của tổ chức, cá nhân); 

Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể 

hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải 

được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. 

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết 

  10 ngày làm việc 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

  Tổ chức, cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

  Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân tỉnh giao nhiệm vụ 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

  Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

Phí, lệ phí 

  Phí: 1.100.000 đồng/lần/sản phẩm 

Lệ phí: không có 

(Theo Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/08/2021 quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm) 

Tên mẫu đơn 

  Mẫu Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo (Mẫu số 10 Phụ lục I Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP) 

Mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo (Mẫu số 11 Phụ lục I Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP) 

Yêu cầu, Điều kiện thủ tục hành chính 

  Theo các quy định của pháp luật về quảng cáo: 

- Phải đủ điều kiện quảng cáo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 20 của Luật 

quảng cáo và có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công 

bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy 

chuẩn kỹ thuật) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

- Điều 27 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 

Việc đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm ngoài việc phải tuân thủ các quy 

định của pháp luật về quảng cáo còn phải tuân thủ các quy định sau: 

1. Trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký 
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nội dung quảng cáo với cơ quan cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản 

phẩm theo quy định hiện hành. 

2. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã 

được công bố trong bản công bố sản phẩm. Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, 

trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y 

tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để 

quảng cáo thực phẩm. 

- Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định tại Điều 5 và Điều 8 Nghị định 

số 181/2013/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 

06 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

  1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội. 

2. Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội. 

3. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi 

Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm.  

4. Nghị định số 181/ 2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013, quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. 

5. Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng 

cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của 

Bộ Y tế. 

6. Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, 

bình bú và vú ngậm nhân tạo; 

7. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

8. Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/08/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. 

 

Mẫu số 01 Phụ lục V Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

 

TÊN ĐƠN VỊ 

------- 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:          /Ký hiệu tên đơn vị ……
1
……., ngày….. tháng…. năm 20.... 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

Xác nhận nội dung quảng cáo 

Kính gửi: 
2
 …………………………………………………. 

1. Tên đơn vị đăng ký xác nhận: ............................................................................  
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2. Địa chỉ trụ sở:
3
 ..............................................................................................................  

.................................................................................................................................  

Điện thoại: ………………………………….. Fax: ................................................................  

Đề nghị đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với: 

STT Tên sản phẩm 
Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký 

bản công sản phẩm 

Ngày tiếp nhận đăng ký 

bản công bố 

        

        

Phương tiện quảng cáo: .......................................................................................... 

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu: .......................................................................  

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo 

sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung khi đã được xác nhận. 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo./. 

   Giám đốc hoặc đại diện hợp pháp của đơn vị 

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh) 

Đóng dấu 

_________________ 

1
 Địa danh 

2
 Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 37 và Điều 40 của Nghị định 

này. 
3
 Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

 

Mẫu số 02 Phụ lục V Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN 

ĐĂNG KÝ NỘI DUNG QUẢNG 

CÁO 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:            /XNQC-...
1
… Tên tỉnh/thành phố, ngày... tháng.... năm 20... 

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 

Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................  

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...........................................  

STT Tên sản phẩm Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 

      

      

Phương tiện quảng cáo: 

.................................................................................................................................  
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.................................................................................................................................  

Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành. 

Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

   Cơ quan xác nhận 

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

________________ 
1
 Ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận nội dung 
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4- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y 

tế 

Trình tự thực hiện 

 
Bƣớc 1: 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế quy định tại Chương III Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế đã được sửa đổi, bổ sung 

năm 2018 thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh giao nhiệm vụ nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm qua đường bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến hoặc nộp trực 

tiếp đến cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

Bƣớc 2: 

Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời hạn 05 làm việc ngày kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ. 

Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung, 

hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Tổ chức, cá 

nhân phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu. 

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thành lập 

đoàn thẩm định hoặc ủy quyền thẩm định và lập Biên bản thẩm định theo Mẫu số 

2 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018 trong thời 

hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp uỷ quyền thẩm định 

cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới thì phải có văn bản ủy quyền; 

Đoàn thẩm định do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan 

được ủy quyền thẩm định ra quyết định thành lập có từ 3 đến 5 người. Trong đó có 

ít nhất 02 thành viên làm công tác về an toàn thực phẩm (có thể mời chuyên gia 

phù hợp lĩnh vực sản xuất thực phẩm của cơ sở tham gia đoàn thẩm định cơ sở). 

Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ 

ngày có kết quả thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 

số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

13/11/2018. 

Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, đoàn 

thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào Biên bản thẩm 

định với thời hạn khắc phục không quá 30 ngày. 

Sau khi có báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

Đoàn thẩm định đánh giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm 
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định. Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu s  được cấp Giấy chứng nhận theo 

quy định tại điểm d khoản 3 Điều 6 Chương III được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 

Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018. Trường hợp kết quả khắc 

phục không đạt yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo kết quả thẩm định cơ 

sở không đạt yêu cầu bằng văn bản cho cơ sở và cho cơ quan quản lý địa phương; 

Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 

báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương giám sát và yêu cầu cơ sở không 

được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. 

Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ 

nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống và Giấy chứng nhận phải còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông 

tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đó 

đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận qua hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

Cách thức thực hiện 

 Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

 A. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018); 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác 

nhận của cơ sở); 

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

d) Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm do cơ sở y tế tuyến huyện trở lên cấp. 

c) Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập 

huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở. 

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết 

 20 ngày làm việc. 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

 Tổ chức, cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

 Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên 

môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Phí, lệ phí 

 Phí: 

Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm: 500.000 đồng/lần/cơ sở 

Đối với cơ sở sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) được 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở 

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng 

/lần/cơ sở 

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 

đồng/lần/cơ sở 

Lệ phí: không có 

(Theo Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/08/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm) 

Tên mẫu đơn 

 Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

 I. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

1. Tuân thủ các quy định tại Điều 28, 29 và Điều 30 Luật an toàn thực phẩm và các 

yêu cầu cụ thể sau: 

a) Thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 

b) Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh và 

không gây ô nhiễm cho thực phẩm; 

2. Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm 

và được chủ cơ sở xác nhận và không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan 

A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm.". 

II. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y 

tế 

1. Tuân thủ các quy định tại Điều 19, 20, 21, 22, 25, 26 và Điều 27 Luật an toàn 

thực phẩm và các yêu cầu cụ thể sau: 

a) Quy trình sản xuất thực phẩm được bố trí theo nguyên tắc một chiều từ nguyên 

liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; 

b) Tường, trần, nền nhà khu vực sản xuất, kinh doanh, kho sản phẩm không thấm 

nước, rạn nứt, ẩm mốc; 
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c) Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm dễ làm vệ sinh, không 

thôi nhiễm chất độc hại và không gây ô nhiễm đối với thực phẩm; 

d) Có ủng hoặc giầy, dép để sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm; 

đ) Bảo đảm không có côn trùng và động vật gây hại xâm nhập vào khu vực sản 

xuất và kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm; không sử dụng hoá chất diệt 

chuột, côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất và kho chứa thực 

phẩm, nguyên liệu thực phẩm; 

e) Không bày bán hoá chất dùng cho mục đích khác trong cơ sở kinh doanh phụ 

gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. 

2. Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải được tập huấn kiến thức an toàn thực 

phẩm và được chủ cơ sở xác nhận và không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, 

viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm. 

III. Cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm 

1. Đáp ứng các quy định chung về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm được quy 

định tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 21 Luật an toàn thực 

phẩm. 

2. Chỉ được phối trộn các phụ gia thực phẩm khi các phụ gia thực phẩm đó thuộc 

danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy 

định và sản phẩm cuối cùng của sự phối trộn không gây ra bất cứ tác hại nào với 

sức khỏe con người; trường hợp tạo ra một sản phẩm mới, có công dụng mới phải 

chứng minh công dụng, đối tượng sử dụng và mức sử dụng tối đa. 

3. Việc sang chia, san, chiết phụ gia thực phẩm phải được thực hiện tại cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm và ghi nhãn theo quy định hiện hành. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội. 

2. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. 

3. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

4. Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/08/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm. 

 

Mẫu số 1 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------- 
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…………, ngày........ tháng........ năm 20…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

Kính gửi:....................................................................................................... 

Họ và tên chủ cơ sở: .................................................................................... 

Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận:..…………………….......... 

Địa chỉ cơ sở sản xuất:………………………………………….…………….. 

Điện thoại:.................................Fax:............................................................ 

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại thực 

phẩm và dạng sản phẩm…):....................................................................... 

 

 CHỦ CƠ SỞ 

(Ký & ghi rõ họ tên) 
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5- Thủ tục Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dƣỡng y 

học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dƣỡng dùng cho 

trẻ đến 36 tháng tuổi 

Trình tự thực hiện 

  Bƣớc 1: 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công 

bố sản phẩm qua bưu chính công ích hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến đến cơ quan 

chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.  

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản 

xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản công bố sản 

phẩm tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ 

chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký thì 

các lần đăng ký tiếp theo phải đăng ký tại cơ quan đã lựa chọn. 

Bƣớc 2: 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký 

bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định số 148/2025/NĐ-CP. 

Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường hợp nộp 

hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp) 

Bƣớc 3: 

Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ chức, cá 

nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu 

rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 

01 lần. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc 

kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa 

đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị. 

Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu 

tạo thì tổ chức, cá nhân phải công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi 

khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 phần 5 Phụ lục V Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông 

báo. 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm thông 

báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản 

công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ 

liệu về an toàn thực phẩm. 

Cách thức thực hiện 
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  Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 

đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

  A. Thành phần hồ sơ: 

1. Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục V Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP. 

2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng 

nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health 

Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội 

dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của 

nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự). 

3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 

tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định 

hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu 

an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định 

của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng 

do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản 

chính hoặc bản sao chứng thực). 

4. Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành 

phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ 

chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của 

sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản 

phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu 

trong tài liệu 

Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng 

tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang 

tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ 

đăng ký bản công bố sản phẩm 

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết 

  07 ngày 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

  Tổ chức, cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

  Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

  Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 

Phí, lệ phí 
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  Phí: 1.500.000đồng/1 sản phẩm 

Lệ phí: không có 

Tên mẫu đơn 

  Mẫu số 03 Phụ lục V Nghị định số 148/2025/NĐ-CP: Bản công bố sản phẩm. 

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

  Có Bản công bố sản phẩm theo quy định 

Có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng 

nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health 

Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội 

dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của 

nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự); 

Có Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 

12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ 

định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ 

tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy 

định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương 

ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế 

(bản chính hoặc bản sao chứng thực); 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

  1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội. 

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi Tiết 

thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm. 

3. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ quy 

định phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực Y tế 

4. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm; 

 

Mẫu số 03 Phần 13. Các biểu mẫu 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực Y tế) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------- 

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: …………………… 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: ..................................................................................................  
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Địa chỉ:........................................................................................................................  

Điện thoại:...................................................................................................................  

Fax:.............................................................................................................................  

E-mail..........................................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: ……………Ngày Cấp/Nơi cấp:................  

 (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở dù điều kiện an toàn thực phẩm 

theo quy định) 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: .........................................................................................................  

2. Thành phần: ............................................................................................................  

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: ....................................................................................  

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: .....................................................................  

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: ..................................................................  

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số....; hoặc 

- Thông tư của các bộ, ngành; hoặc 

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hoặc 

- Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của 

các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương); hoặc 

- Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn 

nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, 

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia); hoặc 

- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của 

Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài). 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 

sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy tiếp 

nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./. 

   ……, ngày.... tháng.... năm ….. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 
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6- Thủ tục Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nƣớc đối với thực phẩm 

dinh dƣỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 

dƣỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

Trình tự thực hiện 

  Bƣớc 1: 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản 

công bố sản phẩm qua bưu chính công ích hoặc trực tiếp hoặc trực tuyến đến cơ 

quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên 

môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.  

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản 

xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản công bố sản 

phẩm tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ 

chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký 

thì các lần đăng ký tiếp theo phải đăng ký tại cơ quan đã lựa chọn. 

Bƣớc 2: 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký 

bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP. Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường 

hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp) 

Bƣớc 3: 

Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ chức, cá 

nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản 

nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung 01 lần. 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm 

việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không 

sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.  

Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu 

tạo thì tổ chức, cá nhân phải công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay 

đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 phần 6 Phụ lục V Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi 

thông báo. 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm thông 

báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký 

bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở 

dữ liệu về an toàn thực phẩm 

Cách thức thực hiện 

  Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích 
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Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

  A. Thành phần hồ sơ: 

1. Bản công bố sản phẩm theo quy định 

2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 

12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ 

định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ 

tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với 

quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của 

Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực). 

3. Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành 

phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ 

chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của 

sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản 

phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã 

nêu trong tài liệu. 

4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ 

sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). 

Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng 

tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang 

tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ 

sơ đăng ký bản công bố sản phẩm 

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết 

  07 ngày làm việc 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

  Tổ chức, cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

  Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

  Giấy tiếp nhận đăng ký bán công bố sản phẩm 

Phí, lệ phí 

  Phí: 1.500.000đồng/1 sản phẩm 

Lệ phí: không có 

Tên mẫu đơn 

  Mẫu số 03 Phụ lục V Nghị định số 148/2025/NĐ-CP: Bản công bố sản phẩm. 
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Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

  Có Bản công bố sản phẩm theo quy định; 

Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ 

sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). 

Có Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 

12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ 

định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ 

tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với 

quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của 

Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực). 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

  1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội. 

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi Tiết 

thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm. 

3. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực Y tế 

4. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an 

toàn thực phẩm 

 

Mẫu số 03 Phần 13. Các biểu mẫu 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực Y tế) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------------- 

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: …………………… 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: ..................................................................................................  

Địa chỉ:........................................................................................................................  

Điện thoại: ………………………………………Fax:...........................................................  

E-mail..........................................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................  
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Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: ……………Ngày Cấp/Nơi cấp:................  

 (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở dù điều kiện an toàn thực phẩm 

theo quy định) 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: .........................................................................................................  

2. Thành phần: ............................................................................................................  

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: ....................................................................................  

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: .....................................................................  

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: ..................................................................  

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số....; hoặc 

- Thông tư của các bộ, ngành; hoặc  

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hoặc 

- Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của 

các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương); hoặc  

- Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn 

nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, 

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia); hoặc  

- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của 

Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài). 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 

sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy tiếp 

nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./. 

   ……, ngày.... tháng.... năm ….. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04 Phần 13. Các biểu mẫu 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN 

ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ 

SẢN PHẨM 

 

 

    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

........, ngày       tháng      năm ..... 

 

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số:                   / năm /ĐKSP 

 

……….. (Tên cơ quan tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm)……… xác nhận đã nhận 

Bản công bố sản phẩm của …………………………. (tên tổ chức, cá nhân) 

Địa chỉ ………………………………………………………….Điện thoại: ……..  

Fax ……………………….Email ……………………………….. Cho sản 

phẩm:……………………………. do ……………………………………………………….(tên, 

địa chỉ nơi sản xuất và nước xuát xứ) sản xuất, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật/quy định/tiêu chuẩn... 

(số hiệu, ký hiệu, tên gọi) ………………………. 

Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

  

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân; 

- Lưu trữ. 

         ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN 

           CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY 

              (Ký tên, đóng dấu) 
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 7- Thủ tục Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nƣớc 

 Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 phần 7 Phụ lục 

V ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP nộp hồ sơ đăng ký chỉ định về 

cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên 

môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

Bước 2: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ 

quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụtiến hành thẩm định hồ sơ. 

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ 

theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ ký ban hành quyết định thành lập đoàn đánh 

giá cơ sở kiểm nghiệm. 

Bước 4: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc đánh giá tại cơ sở, đoàn 

đánh giá gửi kết luận cho cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụtheo Mẫu số 

10 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP. 

Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết luận của đoàn đánh 

giá, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và chỉ định đơn 

vị kiểm nghiệm nếu đạt yêu cầu. Nếu không đạt yêu cầu, cơ quan chuyên môn về y tế 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh giao nhiệm vụ phải có thông báo bằng văn bản về  lý do không chỉ định cho cơ sở 

kiểm nghiệm. 

 Cách thức thực hiện 

 Trực tiếp, trực tuyến hoặc bưu chính công ích 

 Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

 I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Phụ 

lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng 

thực); 

c) Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ 

định. 

d) Hồ sơ năng lực: 

- Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng (phù hợp nội dung báo cáo năng 

lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị 

định 148/2025/NĐ-CP); 

- Danh sách, hồ sơ kiểm nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký chỉ định kèm 
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theo bản sao có chứng thực các chứng chỉ chuyên môn; 

- Các tài liệu chứng minh về bảo đảm chất lượng kiểm nghiệm: kế hoạch, kết quả thử 

nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng; Báo cáo kết quả kiểm tra thành thạo tay 

nghề của kiểm nghiệm viên đối với chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định; 

- Báo cáo năng lực cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Phụ lục 5 

Nghị định 148/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị 

định 148/2025/NĐ-CP;  

- Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong  mười hai 

(12) tháng gần nhất theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 

148/2025/NĐ-CP. 

II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

 Thời hạn giải quyết 

 45 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm)  

 Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

 Tổ chức 

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên 

môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ 

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Quyết định  

  Phí, lệ phí 

 Phí: 28.500.000 đồng 

Lệ phí: không có 

(Theo Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm) 

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Mẫu số 05: Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 

Mẫu số 06: Mẫu báo cáo năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm 

Mẫu số 07: Mẫu phiếu kiểm nghiệm 

Mẫu số 08: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm 

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

 1. Yêu cầu về pháp nhân (Điểm a Khoản 1 phần 7 Phụ lục 5 Nghị định 

148/2025/NĐ-CP) 

Được thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm nghiệm thực phẩm 

hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao 
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nhiệm vụ.  

2. Yêu cầu về năng lực (Điểm b Khoản 1 phần 7 Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-

CP) 

 Năng lực của cơ sở kiểm nghiệm đối với các chỉ tiêu đăng ký chỉ định phải đáp ứng 

các yêu cầu sau: 

2.1. Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 

hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025; 

2.2. Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm và lĩnh vực 

đăng ký chỉ định; 

2.3. Có ít nhất hai (02) kiểm nghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học phù 

hợp với lĩnh vực đăng ký chỉ định được đào tạo và có kinh nghiệm thực tế về kiểm 

nghiệm trong cùng lĩnh vực từ ba (03) năm trở lên; 

2.4. Các phương pháp thử được cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng, năng lực phân 

tích/kiểm nghiệm các chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định đáp ứng quy định hoặc quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của Bộ 

quản lý ngành; 

2.5. Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầu đối với ít 

nhất một chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định. 

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006  

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 và  

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;  

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

6. Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; 

7. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực y tế. 

8. Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 

2013 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy 

định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản 

lý nhà nước. 

9. Thông tư số 67/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm 
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Mẫu số 05 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ) 

  

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ..../....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                        

                ………, ngày …….tháng…..năm ….. 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH/GIA HẠN CHỈ ĐỊNH  

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

Kính gửi: (Cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền)  

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm: 

Địa chỉ :  

Điện thoại:                 Fax :                       E-mail : 

2. Họ tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm: 

Địa chỉ :  

Điện thoại:                 Fax :                       E-mail : 

3. Hình thức đề nghị chỉ định 

Đăng ký lần đầu       Đăng ký thay đổi, bổ sung       Đăng ký gia hạn   

4. Phạm vi đề nghị chỉ định  

TT Lĩnh vực Tên phép thử  Phương 

pháp thử 

Giới hạn phát hiện của phép thử 

(nếu có)/phạm vi đo 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

Chú ý: ghi (*) đối với phép thử đã được công nhận và tại cột (6) ghi tên cơ quan công nhận tương 

ứng. 

5. Thời gian đề nghị bắt đầu đánh giá:   ngày....tháng....năm...  

6. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

 

Thủ trƣởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm 

(Ký tên và đóng dấu)                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 06 

MẪU BÁO CÁO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ) 

 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ..../....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                         

                ………, ngày …….tháng…..năm ….. 

                           

BÁO CÁO 

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm: 

    Địa chỉ: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

2. Họ tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

3. Cán bộ, nhân viên của cơ sở kiểm nghiệm: 

 

TT 

 

Họ và tên 

Chứng chỉ 

đào tạo 

chuyên môn 

Chứng chỉ 

đào tạo hệ 

thống quản 

lý 

Công việc 

được giao 

hiện tại 

Thâm niên 

trong lĩnh 

vực kiểm 

nghiệm 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4. Trang thiết bị 

4.1. Trang thiết bị cần kiểm định/hiệu chuẩn 

 

TT 

Tên 

phương 

tiện đo 

lường 

Phạm vi đo, 

cấp chính xác 

Chu kỳ 

kiểm định, 

hiệu chuẩn 

Ngày kiểm 

định, hiệu 

chuẩn lần 

cuối 

Đơn vị 

kiểm 

định/hiệu 

chuẩn 

 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4.2.Trang thiết bị khác  

TT Tên thiết bị Đặc trưng kỹ thuật Ngày đưa vào sử dụng Ghi chú 

1 2 3 4 6 
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5. Diện tích và môi trường của cơ sở kiểm nghiệm 

5.1. Sơ đồ mặt bằng và diện tích của từng bộ phận của cơ sở kiểm nghiệm 

5.2. Điều kiện môi trường các bộ phận của cơ sở kiểm nghiệm 

- Điều hoà nhiệt độ; 

- Khả năng thông khí và thoát hơi độc; 

- Các điều kiện bảo đảm khác ( chống rung, bụi, ồn, ánh sáng, phóng xạ...). 

5.3. Các điều kiện bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ và nhân viên của cơ sở kiểm nghiệm 

6. Danh mục các lĩnh vực và phép thử cơ sở kiểm nghiệm đề nghị chỉ định 

STT Lĩnh 

vực 

 

Tên phép 

thử 

 

Phương 

pháp thử 

 

Giới hạn phát 

hiện (nếu có) 

Công suất 

kiểm 

nghiệm  

(số mẫu 

/năm) 

Kết quả thử 

nghiệm 

thành 

thạo/so sánh 

liê phòng 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Ghi chú: cột (7) ghi rõ tên chương trình, chỉ tiêu và nền mẫu tham gia, kết quả.  

7. Kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm thực hiện 03 (ba) năm gần nhất 

STT Lĩnh vực 

 

Tên phép thử Phương pháp 

thử 

Tổng số  mẫu Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

      

8. Cơ sở kiểm nghiệm cam kết 

- Thực hiện Quyết định chỉ định và quản lý hoạt động cơ sở kiểm nghiệm; 

- Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan đánh giá khi tiến hành đánh giá cơ sở kiểm nghiệm. 

Thủ trƣởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm 

                (Ký tên và đóng dấu)                                     ( Ký, ghi rõ họ tên) 

na
m

tn
.at

tp
_T

ra
n 

N
ha

t N
am

_2
5/

06
/2

02
5 

08
:2

0:
47

ha
pt

t.a
ttp

_P
hu

ng
 T

hi
 T

hu
y 

H
a_

30
/0

6/
20

25
 1

4:
32

:2
2



37 

 

Mẫu số 07 

MẪU PHIẾU KIỂM NGHIỆM   

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ) 

 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ............ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

                                 

PHIẾU KIỂM NGHIỆM 

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử) 

 

1. Tên mẫu: (Ghi tên của mẫu kiểm nghiệm) 

2. Mã số mẫu: 

3. Mô tả mẫu: (tình trạng mẫu khi nhận, khối lượng mẫu, ngày sản xuất, hạn sử dụng, tình trạng 

lưu mẫu) 

4. Thời gian lưu mẫu: 

5. Ngày lấy mẫu: 

6. Ngày nhận mẫu: 

7. Thời gian kiểm nghiệm: 

8. Nơi gửi mẫu: 

9. Tài liệu kèm theo: (ghi rõ nội dung, số, ngày, tháng năm của công văn hay giấy tờ kèm theo) 

10. Kết quả kiểm nghiệm (các chỉ tiêu đã được chỉ định của cơ sở kiểm nghiệm):  

TT 
Chỉ tiêu  

kiểm nghiệm 

Phƣơng pháp  

kiểm nghiệm 
Đơn vị Kết quả 

So với QCVN…/ 

TCVN…/QĐ… 

1      

2      

… …………… ……………… ……… ………… ……………… 

11. Kết luận: 

(Cần nêu rõ mẫu có đạt yêu cầu hay không) 

12. Ghi chú: (nếu có) 

…., ngày …. tháng …. năm ….. 

Thủ trƣởng đơn vị      Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm      Kiểm nghiệm viên  

(Ký tên và đóng dấu)             (Ký và ghi rõ họ tên)              (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 08 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG   

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ) 

 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ..../....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

                ………, ngày …….tháng…..năm …..                           

                  

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG   

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm: 

    Địa chỉ: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

2. Họ tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

3. Đào tạo: Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ cơ sở kiểm nghiệm trong 6 tháng (hoặc 12 

tháng) năm ..... 

TT Họ và tên Chức vụ 
Khoá đào tạo 

tham gia 
Thời gian 

Kết quả đạt 

được 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4. Trang thiết bị 

4.1. Trang thiết bị được kiểm định/hiệu chuẩn trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ..... 

TT 

Tên 

phương 

tiện đo 

lường 

Phạm vi đo, 

cấp chính xác 

Chu kỳ 

kiểm định, 

hiệu chuẩn 

Ngày kiểm 

định, hiệu 

chuẩn lần 

cuối 

Đơn vị 

kiểm 

định/hiệu 

chuẩn 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4.2.Trang thiết bị mới được bổ sung trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ..... 

TT Tên thiết bị Đặc trưng kỹ thuật Ngày đưa vào sử dụng Ghi chú 

1 2 3 4 6 

     

5. Lĩnh vực và phép thử cơ sở kiểm nghiệm thực hiện trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm..... 
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STT 
Lĩnh 

vực 

Tên phép 

thử 

Phương 

pháp thử 

Công suất kiểm nghiệm 

(tổng số mẫu/ 6 tháng 

(hoặc 12 tháng)) 

Giới hạn 

phát hiện 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

       

6. Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm (tham gia thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng) 

thực hiện 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ........: 

STT Tên phép thử Phương 

pháp thử 

Nền mẫu Đơn vị tổ 

chức 

Thời gian 

tham gia 

Kết quả 

1 2 3 4 5 6 7 

       

7. Kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm thực hiện 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm 

STT Lĩnh vực 
Loại thực 

phẩm 

Tên phép 

thử 

Phương 

pháp thử 

Tổng số  

mẫu 

Số mẫu 

không đạt 

yêu cầu 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

                   Thủ trƣởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm 

(Ký tên và đóng dấu)                                     ( Ký, ghi rõ họ tên) 
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8-Thủ tục Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nƣớc  

 Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Trước khi Quyết định chỉ định hết hiệu lực 90 ngày, cơ sở kiểm nghiệm nộp 

hồ sơ gia hạn chỉ định về cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

Bước 2: Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụxem xét cấp gia hạn cho cơ 

sở kiểm nghiệm thực phẩm 

 Cách thức thực hiện 

 Trực tiếp, trực tuyến, hoặc bưu chính công ích  

 Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

 I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Đơn đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 05 ban hành 

kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; 

2. Kết quả so sánh liên phòng, thử nghiệm thành thạo đối với chỉ tiêu/phép thử 

do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc từ các nhà cung cấp thử nghiệm 

thành thạo, liên quan đến phạm vi đăng ký tổ chức;  

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm nghiệm trong thời gian được chỉ 

định theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP. 

II.  Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

 Thời hạn giải quyết: 

 - 45 ngày làm việc đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại Phần 7 

Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP. 

- 30 ngày làm việc đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại Phần 8 

Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP. 

 Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

 Tổ chức 

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Cơ quan chuyên môn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ 

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Quyết định  

  Phí, lệ phí 

 Phí: 20.500.000 đồng 

Lệ phí: không có 
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(Theo Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm) 

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Mẫu số 05: Đơn đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 

Mẫu số 08: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm 

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

 Không có 

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006  

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 và  

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;  

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

6. Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; 

7. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực y tế. 

8. Theo Thông tư số 67/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm 
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Mẫu số 05 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ) 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ..../....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                        

                ………, ngày …….tháng…..năm ….. 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH/GIA HẠN CHỈ ĐỊNH  

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

Kính gửi: (Cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền)  

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm: 

Địa chỉ :  

Điện thoại:                 Fax :                       E-mail : 

2. Họ tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm: 

Địa chỉ :  

Điện thoại:                 Fax :                       E-mail : 

3. Hình thức đề nghị chỉ định 

Đăng ký lần đầu       Đăng ký thay đổi, bổ sung       Đăng ký gia hạn   

4. Phạm vi đề nghị chỉ định  

TT Lĩnh vực Tên phép thử  Phương 

pháp thử 

Giới hạn phát hiện của phép thử 

(nếu có)/phạm vi đo 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

Chú ý: ghi (*) đối với phép thử đã được công nhận và tại cột (6) ghi tên cơ quan công nhận tương 

ứng. 

5. Thời gian đề nghị bắt đầu đánh giá:   ngày....tháng....năm...  

6. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

 

Thủ trƣởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm 

(Ký tên và đóng dấu)                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 

na
m

tn
.at

tp
_T

ra
n 

N
ha

t N
am

_2
5/

06
/2

02
5 

08
:2

0:
47

ha
pt

t.a
ttp

_P
hu

ng
 T

hi
 T

hu
y 

H
a_

30
/0

6/
20

25
 1

4:
32

:2
2



43 

 

Mẫu số 08 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG   

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ) 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ..../....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

                ………, ngày …….tháng…..năm …..                           

                  

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG   

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm: 

    Địa chỉ: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

2. Họ tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

3. Đào tạo: Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ cơ sở kiểm nghiệm trong 6 tháng (hoặc 12 

tháng) năm ..... 

TT Họ và tên Chức vụ 
Khoá đào tạo 

tham gia 
Thời gian 

Kết quả đạt 

được 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4. Trang thiết bị 

4.1. Trang thiết bị được kiểm định/hiệu chuẩn trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ..... 

TT 

Tên 

phương 

tiện đo 

lường 

Phạm vi đo, 

cấp chính xác 

Chu kỳ 

kiểm định, 

hiệu chuẩn 

Ngày kiểm 

định, hiệu 

chuẩn lần 

cuối 

Đơn vị 

kiểm 

định/hiệu 

chuẩn 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4.2.Trang thiết bị mới được bổ sung trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ..... 

TT Tên thiết bị Đặc trưng kỹ thuật Ngày đưa vào sử dụng Ghi chú 

1 2 3 4 6 

     

5. Lĩnh vực và phép thử cơ sở kiểm nghiệm thực hiện trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm..... 
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STT 
Lĩnh 

vực 

Tên phép 

thử 

Phương 

pháp thử 

Công suất kiểm nghiệm 

(tổng số mẫu/ 6 tháng 

(hoặc 12 tháng)) 

Giới hạn 

phát hiện 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

       

6. Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm (tham gia thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng) 

thực hiện 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ........: 

STT Tên phép thử Phương 

pháp thử 

Nền mẫu Đơn vị tổ 

chức 

Thời gian 

tham gia 

Kết quả 

1 2 3 4 5 6 7 

       

7. Kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm thực hiện 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm 

STT Lĩnh vực 
Loại thực 

phẩm 

Tên phép 

thử 

Phương 

pháp thử 

Tổng số  

mẫu 

Số mẫu 

không đạt 

yêu cầu 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Thủ trƣởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm 

                (Ký tên và đóng dấu)                                     ( Ký, ghi rõ họ tên) 
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9-Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục 

vụ quản lý nhà nƣớc 

 Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Cơ sở kiểm nghiệm đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định nộp hồ sơ về 

cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên 

môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

Bước 2: Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụxem xét cấp thay đổi, bổ 

sung phạm vi chỉ định cho cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. 

 Cách thức thực hiện 

 Trực tiếp, trực tuyến, hoặc bưu chính công ích  

 Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

 I. Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1.1. Đối với cơ sở kiểm nghiệm chưa được công nhận ISO/IEC 17025 

a) Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo 

Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có 

chứng thực); 

c) Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử đăng 

ký chỉ định. 

d) Hồ sơ năng lực: 

- Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng (phù hợp nội dung báo cáo 

năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Phụ lục 5 

Nghị định 148/2025/NĐ-CP); 

- Danh sách, hồ sơ kiểm nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký chỉ định 

kèm theo bản sao có chứng thực các chứng chỉ chuyên môn; 

- Các tài liệu chứng minh về bảo đảm chất lượng kiểm nghiệm: kế hoạch, kết 

quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng; Báo cáo kết quả kiểm tra thành 

thạo tay nghề của kiểm nghiệm viên đối với chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định; 

- Báo cáo năng lực cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Phụ 

lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Phụ lục 5 

Nghị định 148/2025/NĐ-CP;  

- Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong  mười 

hai (12) tháng gần nhất theo mẫu Mẫu số 08 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 

148/2025/NĐ-CP. 

1.2. Đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được tổ chức công nhận hợp 

pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia 

thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế, Hiệp hội 

na
m

tn
.at

tp
_T

ra
n 

N
ha

t N
am

_2
5/

06
/2

02
5 

08
:2

0:
47

ha
pt

t.a
ttp

_P
hu

ng
 T

hi
 T

hu
y 

H
a_

30
/0

6/
20

25
 1

4:
32

:2
2



46 

 

công nhận phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương đánh giá và cấp chứng 

chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn 

quốc tế ISO/IEC 17025: 

a) Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo 

Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có 

chứng thực); 

c) Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử đăng 

ký chỉ định. 

d) Hồ sơ năng lực: 

- Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng (phù hợp nội dung báo cáo 

năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Phụ lục 5 

Nghị định 148/2025/NĐ-CP); 

- Danh sách, hồ sơ kiểm nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký chỉ định 

kèm theo bản sao có chứng thực các chứng chỉ chuyên môn; 

- Các tài liệu chứng minh về bảo đảm chất lượng kiểm nghiệm: kế hoạch, kết 

quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng; Báo cáo kết quả kiểm tra thành 

thạo tay nghề của kiểm nghiệm viên đối với chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định; 

- Báo cáo năng lực cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Mẫu số 06 ban 

hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Phụ lục 5 

Nghị định 148/2025/NĐ-CP;  

- Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong  mười 

hai (12) tháng gần nhất theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 

148/2025/NĐ-CP. 

đ)  Bản sao có chứng thực chứng chỉ công nhận danh mục, phạm vi công nhận. 

II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

 Thời hạn giải quyết: 

 - 45 ngày làm việc đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại Phần 7 

Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP (không bao gồm thời gian đánh giá tại cơ sở 

kiểm nghiệm). 

- 30 ngày làm việc đối với cơ sở kiểm nghiệm thuộc đối tượng quy định tại Phần 8 

Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP CP (không bao gồm thời gian đánh giá tại cơ sở 

kiểm nghiệm nếu cần thiết). 

 Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

 Tổ chức 

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên 

môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ 
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 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Quyết định  

  Phí, lệ phí 

 Phí: 28.500.000 đồng 

Lệ phí: không có 

(Theo Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm) 

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Mẫu số 05: Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 

Mẫu số 06: Mẫu báo cáo năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm 

Mẫu số 07: Mẫu phiếu kiểm nghiệm 

Mẫu số 08: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm 

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

 Không có 

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006  

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 và  

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;  

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

6. Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; 

7. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực y tế. 

8. Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 

2013 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy 

định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản 

lý nhà nước. 

9. Theo Thông tư số 67/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm 
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Mẫu số 05 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ) 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ..../....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                        

                ………, ngày …….tháng…..năm ….. 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH/GIA HẠN CHỈ ĐỊNH  

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Kính gửi: (Cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền)  

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm: 

Địa chỉ :  

Điện thoại:                 Fax :                       E-mail : 

2. Họ tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm: 

Địa chỉ :  

Điện thoại:                 Fax :                       E-mail : 

3. Hình thức đề nghị chỉ định 

Đăng ký lần đầu       Đăng ký thay đổi, bổ sung       Đăng ký gia hạn   

4. Phạm vi đề nghị chỉ định  

TT Lĩnh vực Tên phép thử  Phương 

pháp thử 

Giới hạn phát hiện của phép thử 

(nếu có)/phạm vi đo 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

Chú ý: ghi (*) đối với phép thử đã được công nhận và tại cột (6) ghi tên cơ quan công nhận tương 

ứng. 

5. Thời gian đề nghị bắt đầu đánh giá:   ngày....tháng....năm...  

6. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

 

Thủ trƣởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm 

(Ký tên và đóng dấu)                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 

na
m

tn
.at

tp
_T

ra
n 

N
ha

t N
am

_2
5/

06
/2

02
5 

08
:2

0:
47

ha
pt

t.a
ttp

_P
hu

ng
 T

hi
 T

hu
y 

H
a_

30
/0

6/
20

25
 1

4:
32

:2
2



49 

 

Mẫu số 06 

MẪU BÁO CÁO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ)  

 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ..../....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                         

                ………, ngày …….tháng…..năm ….. 

                           

BÁO CÁO 

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm: 

    Địa chỉ: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

2. Họ tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

3. Cán bộ, nhân viên của cơ sở kiểm nghiệm: 

 

TT 

 

Họ và tên 

Chứng chỉ 

đào tạo 

chuyên môn 

Chứng chỉ 

đào tạo hệ 

thống quản 

lý 

Công việc 

được giao 

hiện tại 

Thâm niên 

trong lĩnh 

vực kiểm 

nghiệm 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4. Trang thiết bị 

4.1. Trang thiết bị cần kiểm định/hiệu chuẩn 

 

TT 

Tên 

phương 

tiện đo 

lường 

Phạm vi đo, 

cấp chính xác 

Chu kỳ 

kiểm định, 

hiệu chuẩn 

Ngày kiểm 

định, hiệu 

chuẩn lần 

cuối 

Đơn vị 

kiểm 

định/hiệu 

chuẩn 

 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4.2.Trang thiết bị khác  

TT Tên thiết bị Đặc trưng kỹ thuật Ngày đưa vào sử dụng Ghi chú 

1 2 3 4 6 
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TT Tên thiết bị Đặc trưng kỹ thuật Ngày đưa vào sử dụng Ghi chú 

     

5. Diện tích và môi trường của cơ sở kiểm nghiệm 

5.1. Sơ đồ mặt bằng và diện tích của từng bộ phận của cơ sở kiểm nghiệm 

5.2. Điều kiện môi trường các bộ phận của cơ sở kiểm nghiệm 

- Điều hoà nhiệt độ; 

- Khả năng thông khí và thoát hơi độc; 

- Các điều kiện bảo đảm khác ( chống rung, bụi, ồn, ánh sáng, phóng xạ...). 

5.3. Các điều kiện bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ và nhân viên của cơ sở kiểm nghiệm 

6. Danh mục các lĩnh vực và phép thử cơ sở kiểm nghiệm đề nghị chỉ định 

STT Lĩnh 

vực 

 

Tên phép 

thử 

 

Phương 

pháp thử 

 

Giới hạn phát 

hiện (nếu có) 

Công suất 

kiểm 

nghiệm  

(số mẫu 

/năm) 

Kết quả thử 

nghiệm 

thành 

thạo/so sánh 

liê phòng 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Ghi chú: cột (7) ghi rõ tên chương trình, chỉ tiêu và nền mẫu tham gia, kết quả.  

7. Kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm thực hiện 03 (ba) năm gần nhất 

STT Lĩnh vực 

 

Tên phép thử Phương pháp 

thử 

Tổng số  mẫu Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

      

8. Cơ sở kiểm nghiệm cam kết 

- Thực hiện Quyết định chỉ định và quản lý hoạt động cơ sở kiểm nghiệm; 

- Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan đánh giá khi tiến hành đánh giá cơ sở kiểm nghiệm. 

Thủ trƣởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm 

                (Ký tên và đóng dấu)                                     ( Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 07 

MẪU PHIẾU KIỂM NGHIỆM   

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ) 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ............ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                          

                  

PHIẾU KIỂM NGHIỆM 

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử) 

1. Tên mẫu: (Ghi tên của mẫu kiểm nghiệm) 

2. Mã số mẫu: 

3. Mô tả mẫu: (tình trạng mẫu khi nhận, khối lượng mẫu, ngày sản xuất, hạn sử dụng, tình trạng 

lưu mẫu) 

4. Thời gian lưu mẫu: 

5. Ngày lấy mẫu: 

6. Ngày nhận mẫu: 

7. Thời gian kiểm nghiệm: 

8. Nơi gửi mẫu: 

9. Tài liệu kèm theo: (ghi rõ nội dung, số, ngày, tháng năm của công văn hay giấy tờ kèm theo) 

10. Kết quả kiểm nghiệm (các chỉ tiêu đã được chỉ định của cơ sở kiểm nghiệm):  

TT 
Chỉ tiêu  

kiểm nghiệm 

Phƣơng pháp  

kiểm nghiệm 
Đơn vị Kết quả 

So với QCVN…/ 

TCVN…/QĐ… 

1      

2      

… …………… ……………… ……… ………… ……………… 

11. Kết luận: 

(Cần nêu rõ mẫu có đạt yêu cầu hay không) 

12. Ghi chú: (nếu có) 

…., ngày …. tháng …. năm ….. 

Thủ trƣởng đơn vị      Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm      Kiểm nghiệm viên  

(Ký tên và đóng dấu)             (Ký và ghi rõ họ tên)              (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 08 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG   

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ) 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ..../....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

                ………, ngày …….tháng…..năm …..                           

                  

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG   

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm: 

    Địa chỉ: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

2. Họ tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

3. Đào tạo: Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ cơ sở kiểm nghiệm trong 6 tháng (hoặc 12 

tháng) năm ..... 

TT Họ và tên Chức vụ 
Khoá đào tạo 

tham gia 
Thời gian 

Kết quả đạt 

được 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4. Trang thiết bị 

4.1. Trang thiết bị được kiểm định/hiệu chuẩn trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ..... 

TT 

Tên 

phương 

tiện đo 

lường 

Phạm vi đo, 

cấp chính xác 

Chu kỳ 

kiểm định, 

hiệu chuẩn 

Ngày kiểm 

định, hiệu 

chuẩn lần 

cuối 

Đơn vị 

kiểm 

định/hiệu 

chuẩn 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4.2.Trang thiết bị mới được bổ sung trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ..... 

TT Tên thiết bị Đặc trưng kỹ thuật Ngày đưa vào sử dụng Ghi chú 

1 2 3 4 6 

     

5. Lĩnh vực và phép thử cơ sở kiểm nghiệm thực hiện trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm..... 

STT Lĩnh Tên phép Phương Công suất kiểm nghiệm Giới hạn Ghi 
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vực thử pháp thử 
(tổng số mẫu/ 6 tháng 

(hoặc 12 tháng)) 

phát hiện 

(nếu có) 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

       

6. Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm (tham gia thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng) 

thực hiện 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ........: 

STT Tên phép thử Phương 

pháp thử 

Nền mẫu Đơn vị tổ 

chức 

Thời gian 

tham gia 

Kết quả 

1 2 3 4 5 6 7 

       

7. Kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm thực hiện 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm 

STT Lĩnh vực 
Loại thực 

phẩm 

Tên phép 

thử 

Phương 

pháp thử 

Tổng số  

mẫu 

Số mẫu 

không đạt 

yêu cầu 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Thủ trƣởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm 

                (Ký tên và đóng dấu)                                     ( Ký, ghi rõ họ tên) 
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10-Thủ tục Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã đƣợc tổ chức công nhận hợp 

pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nƣớc ngoài là thành viên tham gia 

thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận phòng thí nhiệm Quốc tế, Hiệp hội 

công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dƣơng đánh giá và cấp chứng 

chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn 

quốc tế ISO/IEC 17025 

 Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Cơ sở kiểm nghiệm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc 

tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp 

hội công nhận phòng thí nhiệm Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu 

Á- Thái Bình Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 nộp hồ sơ đăng ký 

chỉ định về cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ 

Bước 2: Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy 

đủ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ tiến hành thẩm định hồ sơ. 

Nếu hồ sơ đáp ứng theo quy định, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụký 

ban hành Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kèm theo danh mục các chỉ 

tiêu/phép thử. 

Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ 

phải có thông báo bằng văn bản về lý do không chỉ định cho cơ sở kiểm nghiệm. 

 Cách thức thực hiện 

 Trực tiếp, trực tuyến, hoặc bưu chính công ích  

 Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

 I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo 

Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có 

chứng thực); 

c) Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và các quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử đăng 

ký chỉ định. 

d) Hồ sơ năng lực: 

- Danh sách, hồ sơ trang thiết bị chính, cơ sở hạ tầng (phù hợp nội dung báo cáo 

năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Phụ lục 5 

Nghị định 148/2025/NĐ-CP); 

- Danh sách, hồ sơ kiểm nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký chỉ định 

kèm theo bản sao có chứng thực các chứng chỉ chuyên môn; 
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- Các tài liệu chứng minh về bảo đảm chất lượng kiểm nghiệm: kế hoạch, kết 

quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng; Báo cáo kết quả kiểm tra thành 

thạo tay nghề của kiểm nghiệm viên đối với chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định; 

- Báo cáo năng lực cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Mẫu số 06 ban 

hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-CP; 

- Mẫu Phiếu kết quả kiểm nghiệm theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Phụ lục 5 

Nghị định 148/2025/NĐ-CP;  

- Kết quả hoạt động kiểm nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong  mười 

hai (12) tháng gần nhất theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định 

148/2025/NĐ-CP. 

đ)  Bản sao có chứng thực chứng chỉ công nhận danh mục, phạm vi công nhận. 

II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

 Thời hạn giải quyết 

 30 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm trong trường 

hợp cần thiết) 

 Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

 Tổ chức 

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên 

môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ 

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Quyết định  

  Phí, lệ phí 

 Phí: 28.500.000 đồng 

Lệ phí: không có 

(Theo Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm) 

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Mẫu số 05: Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 

Mẫu số 06: Mẫu báo cáo năng lực hoạt động cơ sở kiểm nghiệm 

Mẫu số 07: Mẫu phiếu kiểm nghiệm 

Mẫu số 08: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm 

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

 1. Yêu cầu về pháp nhân (Điểm a Khoản 1 phần 7 Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-

CP) 

Được thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm nghiệm thực 
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phẩm hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao 

nhiệm vụ.  

2. Yêu cầu về năng lực (Điểm b Khoản 1 phần 7 Phụ lục 5 Nghị định 148/2025/NĐ-

CP) 

Năng lực của cơ sở kiểm nghiệm đối với các chỉ tiêu đăng ký chỉ định phải 

đáp ứng các yêu cầu sau: 

2.1. Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025; 

2.2. Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm và 

lĩnh vực đăng ký chỉ định; 

2.3. Có ít nhất hai (02) kiểm nghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại 

học phù hợp với lĩnh vực đăng ký chỉ định được đào tạo và có kinh nghiệm thực tế về 

kiểm nghiệm trong cùng lĩnh vực từ ba (03) năm trở lên; 

2.4. Các phương pháp thử được cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng, năng lực 

phân tích/kiểm nghiệm các chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định đáp ứng quy định hoặc 

quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của Bộ 

quản lý ngành; 

2.5. Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầu đối 

với ít nhất một chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định. 

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006  

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 và  

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;  

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

6. Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; 

7. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực y tế. 

8. Theo Thông tư số 67/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm 
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Mẫu số 05 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ)) 

  

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ..../....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                        

                ………, ngày …….tháng…..năm ….. 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH/GIA HẠN CHỈ ĐỊNH  

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

Kính gửi: (Cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền)  

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm: 

Địa chỉ :  

Điện thoại:                 Fax :                       E-mail : 

2. Họ tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm: 

Địa chỉ :  

Điện thoại:                 Fax :                       E-mail : 

3. Hình thức đề nghị chỉ định 

Đăng ký lần đầu       Đăng ký thay đổi, bổ sung       Đăng ký gia hạn   

4. Phạm vi đề nghị chỉ định  

TT Lĩnh vực Tên phép thử  Phương 

pháp thử 

Giới hạn phát hiện của phép thử 

(nếu có)/phạm vi đo 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

Chú ý: ghi (*) đối với phép thử đã được công nhận và tại cột (6) ghi tên cơ quan công nhận tương 

ứng. 

5. Thời gian đề nghị bắt đầu đánh giá:   ngày....tháng....năm...  

6. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

 

Thủ trƣởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm 

(Ký tên và đóng dấu)                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 06 

MẪU BÁO CÁO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ)  

 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ..../....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                         

                ………, ngày …….tháng…..năm ….. 

                           

BÁO CÁO 

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm: 

    Địa chỉ: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

2. Họ tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

3. Cán bộ, nhân viên của cơ sở kiểm nghiệm: 

 

TT 

 

Họ và tên 

Chứng chỉ 

đào tạo 

chuyên môn 

Chứng chỉ 

đào tạo hệ 

thống quản 

lý 

Công việc 

được giao 

hiện tại 

Thâm niên 

trong lĩnh 

vực kiểm 

nghiệm 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4. Trang thiết bị 

4.1. Trang thiết bị cần kiểm định/hiệu chuẩn 

 

TT 

Tên 

phương 

tiện đo 

lường 

Phạm vi đo, 

cấp chính xác 

Chu kỳ 

kiểm định, 

hiệu chuẩn 

Ngày kiểm 

định, hiệu 

chuẩn lần 

cuối 

Đơn vị 

kiểm 

định/hiệu 

chuẩn 

 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4.2.Trang thiết bị khác  

TT Tên thiết bị Đặc trưng kỹ thuật Ngày đưa vào sử dụng Ghi chú 

1 2 3 4 6 
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TT Tên thiết bị Đặc trưng kỹ thuật Ngày đưa vào sử dụng Ghi chú 

     

5. Diện tích và môi trường của cơ sở kiểm nghiệm 

5.1. Sơ đồ mặt bằng và diện tích của từng bộ phận của cơ sở kiểm nghiệm 

5.2. Điều kiện môi trường các bộ phận của cơ sở kiểm nghiệm 

- Điều hoà nhiệt độ; 

- Khả năng thông khí và thoát hơi độc; 

- Các điều kiện bảo đảm khác ( chống rung, bụi, ồn, ánh sáng, phóng xạ...). 

5.3. Các điều kiện bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ và nhân viên của cơ sở kiểm nghiệm 

6. Danh mục các lĩnh vực và phép thử cơ sở kiểm nghiệm đề nghị chỉ định 

STT Lĩnh 

vực 

 

Tên phép 

thử 

 

Phương 

pháp thử 

 

Giới hạn phát 

hiện (nếu có) 

Công suất 

kiểm 

nghiệm  

(số mẫu 

/năm) 

Kết quả thử 

nghiệm 

thành 

thạo/so sánh 

liê phòng 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Ghi chú: cột (7) ghi rõ tên chương trình, chỉ tiêu và nền mẫu tham gia, kết quả.  

7. Kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm thực hiện 03 (ba) năm gần nhất 

STT Lĩnh vực 

 

Tên phép thử Phương pháp 

thử 

Tổng số  mẫu Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

      

8. Cơ sở kiểm nghiệm cam kết 

- Thực hiện Quyết định chỉ định và quản lý hoạt động cơ sở kiểm nghiệm; 

- Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan đánh giá khi tiến hành đánh giá cơ sở kiểm nghiệm. 

Thủ trƣởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm 

                (Ký tên và đóng dấu)                                     ( Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 07 

MẪU PHIẾU KIỂM NGHIỆM   

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ) 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ............ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

                                        

PHIẾU KIỂM NGHIỆM 

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử) 

1. Tên mẫu: (Ghi tên của mẫu kiểm nghiệm) 

2. Mã số mẫu: 

3. Mô tả mẫu: (tình trạng mẫu khi nhận, khối lượng mẫu, ngày sản xuất, hạn sử dụng, tình trạng 

lưu mẫu) 

4. Thời gian lưu mẫu: 

5. Ngày lấy mẫu: 

6. Ngày nhận mẫu: 

7. Thời gian kiểm nghiệm: 

8. Nơi gửi mẫu: 

9. Tài liệu kèm theo: (ghi rõ nội dung, số, ngày, tháng năm của công văn hay giấy tờ kèm theo) 

10. Kết quả kiểm nghiệm (các chỉ tiêu đã được chỉ định của cơ sở kiểm nghiệm):  

TT 
Chỉ tiêu  

kiểm nghiệm 

Phƣơng pháp  

kiểm nghiệm 
Đơn vị Kết quả 

So với QCVN…/ 

TCVN…/QĐ… 

1      

2      

… …………… ……………… ……… ………… ……………… 

11. Kết luận: 

(Cần nêu rõ mẫu có đạt yêu cầu hay không) 

12. Ghi chú: (nếu có) 

…., ngày …. tháng …. năm ….. 

Thủ trƣởng đơn vị      Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm      Kiểm nghiệm viên  

(Ký tên và đóng dấu)             (Ký và ghi rõ họ tên)              (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 08 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG   

(Ban hành kèm theo Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP                                                             

ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ) 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

 

Số: ..../....... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

                ………, ngày …….tháng…..năm …..                           

                  

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG   

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM 

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm: 

    Địa chỉ: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

2. Họ tên, chức danh người phụ trách cơ sở kiểm nghiệm: 

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail: 

3. Đào tạo: Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ cơ sở kiểm nghiệm trong 6 tháng (hoặc 12 

tháng) năm ..... 

TT Họ và tên Chức vụ 
Khoá đào tạo 

tham gia 
Thời gian 

Kết quả đạt 

được 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4. Trang thiết bị 

4.1. Trang thiết bị được kiểm định/hiệu chuẩn trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ..... 

TT 

Tên 

phương 

tiện đo 

lường 

Phạm vi đo, 

cấp chính xác 

Chu kỳ 

kiểm định, 

hiệu chuẩn 

Ngày kiểm 

định, hiệu 

chuẩn lần 

cuối 

Đơn vị 

kiểm 

định/hiệu 

chuẩn 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

4.2.Trang thiết bị mới được bổ sung trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ..... 

TT Tên thiết bị Đặc trưng kỹ thuật Ngày đưa vào sử dụng Ghi chú 

1 2 3 4 6 

     

5. Lĩnh vực và phép thử cơ sở kiểm nghiệm thực hiện trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm..... 
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STT 
Lĩnh 

vực 

Tên phép 

thử 

Phương 

pháp thử 

Công suất kiểm nghiệm 

(tổng số mẫu/ 6 tháng 

(hoặc 12 tháng)) 

Giới hạn 

phát hiện 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 

       

6. Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm (tham gia thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng) 

thực hiện 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm ........: 

STT Tên phép thử Phương 

pháp thử 

Nền mẫu Đơn vị tổ 

chức 

Thời gian 

tham gia 

Kết quả 

1 2 3 4 5 6 7 

       

7. Kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm thực hiện 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm 

STT Lĩnh vực 
Loại thực 

phẩm 

Tên phép 

thử 

Phương 

pháp thử 

Tổng số  

mẫu 

Số mẫu 

không đạt 

yêu cầu 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Thủ trƣởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm 

               (Ký tên và đóng dấu)                                     ( Ký, ghi rõ họ tên) 
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11-Thủ tục Miễn kiểm tra giám sát đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã đƣợc tổ chức 

công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nƣớc ngoài là thành 

viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận phòng thí nhiệm 

Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dƣơng đánh 

giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 

hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025  

 Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Cơ sở kiểm nghiệm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc 

tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp 

hội công nhận phòng thí nhiệm Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu 

Á- Thái Bình Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025xin miễn kiểm tra 

giám sát gửi hồ sơ về cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

Bước 2: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ và 

trả lời kết quả bằng văn bản cho cơ sở kiểm nghiệm. 

 Cách thức thực hiện 

 Trực tiếp, trực tuyến, hoặc bưu chính công ích  

 Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

 I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Công văn đề nghị miễn kiểm tra; 

2. Biên bản giám sát của cơ quan công nhận hợp chuẩn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 (trong vòng mười hai (12) 

tháng kể từ ngày nộp hồ sơ); 

3. Báo cáo kết quả hoạt động trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày nộp hồ sơ, 

trong đó nêu rõ kết quả tự đánh giá năng lực phân tích của cơ sở kiểm nghiệm so với 

quy định có liên quan của Bộ quản lý ngành. 

II. Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

 Thời hạn giải quyết: 

 05 ngày làm việc 

 Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

 Tổ chức 

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên 

môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ 

na
m

tn
.at

tp
_T

ra
n 

N
ha

t N
am

_2
5/

06
/2

02
5 

08
:2

0:
47

ha
pt

t.a
ttp

_P
hu

ng
 T

hi
 T

hu
y 

H
a_

30
/0

6/
20

25
 1

4:
32

:2
2



64 

 

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Văn bản hành chính  

  Phí, lệ phí 

 Phí: không có 

Lệ phí: không có 

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

 Không có 

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

 Cơ sở kiểm nghiệm quy định tại Phần 8 Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP đáp 

ứng đầy đủ các quy định tại khoản 1 Phần 7 Phụ lục 5 Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP  và các quy định khác có liên quan theo quy định của Bộ quản lý ngành 

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006  

2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 và  

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;  

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

6. Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; 

7. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực y tế. 
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12-Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu 

Trình tự thực hiện 

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm đề nghị cấp 

giấy chứng nhận lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ đến cơ quan chuyên môn 

về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ qua qua bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp 

hoặc trực tuyến.  

 Các thành phần hồ sơ phải còn hiệu lực pháp lý tại thời điểm nộp hồ sơ. 

Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ tế có trách 

nhiệm cấp Giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo quy định Điều 30 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. Trường hợp không cấp hoặc 

yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và 

căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. 

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. 

Giấy chứng nhận hoặc văn bản nêu rõ lý do không cấp được trả tương ứng với 

hình thức nộp hồ sơ. 

Số lượng Giấy chứng nhận được cấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân xuất khẩu. 

Bước 3: Sau 90 ngày kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, 

cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị. 

Cách thức thực hiện 

  Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích 

Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

  I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục V 

ban hành kèm theo Nghị định số 148/2025/NĐ-CP. 

2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc một trong các 

Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy 

và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 

22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực 

phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương 

đương còn hiệu lực (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân xuất khẩu), trừ 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 

tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

an toàn thực phẩm. 

3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của mẫu thử thuộc lô sản phẩm 

thực phẩm xuất khẩu (đối với Giấy chứng nhận y tế và các giấy chứng nhận khác 
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có liên quan đến lô hàng xuất khẩu), có đầy đủ thông tin về tên sản phẩm, lô sản 

phẩm thực phẩm được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng 

kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 (Bản gốc hoặc bản sao có 

chứng thực), đạt yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (đối với sản phẩm đã 

có Quy chuẩn kỹ thuật); hoặc đạt các chỉ tiêu theo quy định/yêu cầu kỹ thuật (đối 

với sản phẩm chưa có Quy chuẩn kỹ thuật) tại một trong các giấy tờ sau: 

a) Thông tư của các bộ, ngành; hoặc 

b) Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia, Thông tư của các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương); hoặc 

c) Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu 

vực, Tiêu chuẩn nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc 

gia); hoặc 

d) Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu 

chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), 

Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài). 

4. Xác nhận đóng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất 

khẩu. 

Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu giấy chứng nhận theo mẫu do nước nhập 

khẩu quy định có những thông tin ngoài những thông tin quy định tại khoản 5 

Phần 12 Phụ lục V Nghị định số 148/2025/NĐ-CP, ngoài các giấy tờ quy định tại 

khoản 1 Phần 12, Phụ lục V Nghị định số 148/2025/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân phải 

nộp các giấy tờ liên quan phù hợp để chứng minh các thông tin đó. 

 

  II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết 

  Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

  Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm xuất khẩu 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

  Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

  Giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu 

Lệ phí (nếu có) 

  1.000.000 đồng (Một triệu đồng) 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này) 

  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu 
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Yêu cầu, Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) 

  Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

  1. Luật an toàn thực phẩm. 

2. Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

Thông tư số 08/2025/TT-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2025 của Bộ Y tế quy định 

hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế. 

3. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực 

phẩm 

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤT KHẨU 

(Ban hành tại Phụ lục V Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế) 

Tên tổ chức, cá nhân 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  …….., ngày ……. tháng …… năm …….. 

Kính gửi: …………………………………… 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận (tiếng Việt và tiếng Anh): …………… 

Địa chỉ (tiếng Việt và tiếng Anh): ………………………………………………………………. 

Điện thoại liên hệ: …………………………………………….Email:………………………….. 

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………. 

Nước nhập khẩu:…………………………………………………………………………………. 

Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, Công ty chúng tôi đề nghị cấp Giấy chứng nhận (tên 

Giấy chứng nhận - Giấy chứng nhận y tế hoặc Giấy chứng nhận khác có liên quan trong trường 

hợp có yêu cầu của nước nhập khẩu) với thông tin cụ thể như sau: 

1. Tên cơ sở sản xuất (tiếng Việt và tiếng Anh): ……………………………………….. 

2. Địa chỉ (tiếng Việt và tiếng Anh): …………………………………………………….. 

3. Nhóm sản phẩm thực phẩm xuất khẩu (áp dụng đối với Giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất 

thực phẩm xuất khẩu): ………………………………………………………………………… 

4. Tên và thành phần mặt hàng xuất khẩu: ………………………………………………… 

5. Số lượng lô sản phẩm của mặt hàng xuất khẩu: …………………………………………. 

6. Thời hạn sử dụng của từng lô sản phẩm: …………………………………………………. 
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7. Số lô của từng lô sản phẩm (nếu có): ……………………………………………………… 

8. Nhãn sản phẩm (đính kèm) 

(Nội dung ghi trên nhãn bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt và tiếng Anh thì phải có bản dịch sang 

tiếng Việt có xác nhận của tổ chức, cá nhân xuất khẩu). 

9. Mặt hàng xuất khẩu đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số....; 

hoặc Thông tư của các bộ, ngành; hoặc Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hoặc Tiêu chuẩn Quốc 

gia; hoặc Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu 

chuẩn nước ngoài; hoặc Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm; 

10. Cơ sở sản xuất đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm tại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm hoặc tương đương số..., thời hạn hiệu lực: …………………………… 

11. Yêu cầu khác của nước nhập khẩu: ……………………………………………….. 

(Ghi chú: Mục 4 đến mục 9 chỉ áp dụng đối với Giấy chứng nhận cho thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm). 

Hồ sơ kèm theo: 

- …………………….. 

- …………………….. 

Chúng tôi/Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin đã kê 

khai và của các tài liệu trong hồ sơ. 

  

  (Người đại diện theo pháp luật hoặc 

người được ủy quyền của tổ chức 

xuất khẩu ký tên, đóng dấu hoặc 

cá nhân đóng dấu) 
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